
Số TT Số Phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 CĐ5824000304 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00480 31/07/2024 31/07/2026 TCĐ

2 CĐ5824000297 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 50H36079 30/07/2024 30/07/2026 TCĐ

3 CĐ5824000295 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 51b22695 30/07/2024 30/07/2026 TCĐ

4 CĐ5824000290 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00375 30/07/2024 31/07/2025 TCĐ

5 CĐ5824000287 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00195 29/07/2024 31/07/2025 TCĐ

6 CĐ5824000288 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00319 29/07/2024 31/07/2025 TCĐ

7 CĐ5824000282 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 51b22695 24/07/2024 31/07/2026 TCĐ

8 CĐ5824000281 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 51b25086 24/07/2024 31/07/2026 TCĐ

9 CĐ5824000280 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 50H36079 24/07/2024 31/07/2026 TCĐ

10 CĐ5824000266 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 50F00005 12/07/2024 31/07/2025 TCĐ

11 CĐ5824000265 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 50F00005 11/07/2024 31/07/2025 TCĐ

12 CĐ5824000263 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 47F00219 11/07/2024 31/07/2025 TCĐ

13 CĐ5824000242 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H00623 04/07/2024 30/06/2025 TCĐ

14 CĐ5824000291 Cty TNHH MTV KD&DV Hoàng Anh 85B00079 30/07/2024 30/07/2025 TCĐ

15 CĐ5824000272 Cty TNHH VT&DL Tân Hoàng Anh 85b00107 16/07/2024 16/07/2026 TCĐ

16 CĐ5824000271 Cty TNHH MTV KD&DV Hoàng Anh 85F00388 16/07/2024 16/07/2031 TCĐ

17 CĐ5824000270 Cty TNHH MTV KD&DV Hoàng Anh 85F00065 16/07/2024 16/07/2031 TCĐ

18 CĐ5824000258 Cty TNHH MTV KD&DV Hoàng Anh 85B00206 04/07/2024 04/07/2028 TCĐ

19 CĐ5824000257 Cty TNHH MTV KD&DV Hoàng Anh 85B00397 04/07/2024 04/07/2030 TCĐ

20 CĐ5824000256 Cty TNHH MTV KD&DV Hoàng Anh 85B00429 04/07/2024 04/07/2031 TCĐ

21 CĐ5824000255 Cty TNHH MTV KD&DV Hoàng Anh 85F00317 04/07/2024 04/07/2031 TCĐ

22 CĐ5824000289 Công Ty TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 85B00240 29/07/2024 29/07/2028 TCĐ

23 CĐ5824000276 Công Ty TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 85F00064 24/07/2024 24/07/2031 TCĐ

24 CĐ5824000261 Công Ty TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 85F00392 09/07/2024 09/07/2029 TCĐ

25 CĐ5824000240 Công Ty TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 85F00085 03/07/2024 03/07/2031 TCĐ

26 CĐ5824000275 Công Ty TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 85F00085 03/07/2024 03/07/2031 TCĐ

27 CĐ5824000269 Cty TNHH VT&DL Tân Hoàng Anh 85G00018 16/07/2024 16/07/2027 TCĐ

28 CĐ5824000259  
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85F00313 08/07/2024 08/07/2031 TCĐ

29 HĐ5824000264  
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85F00375 01/07/2024 01/07/2031 HĐ

30 HĐ5824000272  
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85F00313 05/07/2024 09/07/2024 HĐ

31 HĐ5824000298 Cty TNHH MTV KD&DV Hoàng Anh 85B00079 31/07/2024 31/07/2025 HĐ

32 HĐ5824000294 Cty TNHH VT&DL Tân Hoàng Anh 85F00065 29/07/2024 30/07/2024 HĐ

33 HĐ5824000295 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00225 29/07/2024 31/07/2025 HĐ
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34 HĐ5824000293 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00046 24/07/2024 31/07/2026 HĐ

35 HĐ5824000292 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00184 24/07/2024 31/07/2025 HĐ

36 HĐ5824000291 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00355 23/07/2024 31/07/2025 HĐ

37 HĐ5824000289 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79b02171 19/07/2024 31/07/2025 HĐ

38 HĐ5824000286 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00051 19/07/2024 30/07/2025 HĐ

39 HĐ5824000283 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00346 18/07/2024 31/07/2027 HĐ

40 HĐ5824000277 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79F00590 15/07/2024 31/07/2025 HĐ

41 HĐ5824000276 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00200 10/07/2024 30/07/2025 HĐ

42 HĐ5824000271 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01244 05/07/2024 31/07/2025 HĐ

43 HĐ5824000270 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00342 03/07/2024 30/06/2025 HĐ

44 HĐ5824000267 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 47F00219 02/07/2024 12/07/2024 HĐ

45 HĐ5824000266 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01371 02/07/2024 30/06/2025 HĐ

46 HĐ5824000284 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01293 18/07/2024 31/12/2027 HĐ
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